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Nghệ nhân ưu tú ĐINH Y BĂNG

Nghệ danh: Đinh Tùng
Tên thật: Đinh Y Băng
Năm sinh: 1944
Nghệ nhân: Ưu tú
Nơi sinh: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Làng M3, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Điện thoại: 0912304447 
Trình độ chuyên môn: Ngành Văn hóa - Thông tin
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Năm 1977, sáng tác bài múa Được mùa đoạt HCV của Bộ VHTT;
Tham gia Liên hoan các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2004;
Sưu tầm và biên soạn âm nhạc truyền thống, sáng tác cho nhạc cụ truyền 
thống huyện Vĩnh Thạnh.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2017;
- HCV của Bộ VH-TT, năm 1977;
- Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các năm 2004, 2011;
- Giấy khen của UBND huyện Vĩnh Thạnh năm 2017;
- Bằng khen của Đảng bộ tỉnh Bình Định về thành tích xuất sắc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, năm 2013;
- Nhiều tiết mục, thể loại đoạt các giải thưởng khác.
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Nghệ nhân nhân dân ĐINH CHƯƠNG

Nghệ danh: Đinh Xanh
Tên thật: Đinh Chương
Năm sinh: 1939
Nơi sinh: Làng K4, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng K8, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Làng K8, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoai: 0372.486.695
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Năm 1960, vào đội múa dân gian làng K4; Năm 1961, thoát ly làm diễn viên 
múa huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định; Năm 1964, đi học múa hát Đoàn Văn 
công tỉnh Gia Lai 2 tháng; Năm 1965, làm Đội phó Đội Văn nghệ huyện Vĩnh 
Thạnh, giao chuyên đề sáng tác múa và dạy hát nhằm biểu diễn cho các xã 
trong huyện; Năm 1967, làm Đội trưởng đội văn nghệ huyện Vĩnh Thạnh, 
vừa sáng tác bài múa vừa sáng tác bài hát, kịch bằng tiếng mẹ đẻ cùng với 
13 diễn viên thường xuyên đi phục vụ lưu diễn cho bà con các xã trong 
huyện. Năm 1975 đội văn nghệ huyện giải thể; Từ năm 1975 đến nay, tham 
gia chính quyền, đoàn thể  xã Vĩnh Sơn và phong trào văn nghệ cơ sở trong 
huyện.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân; Bằng khen của Bộ 
Văn hóa Thông tin, năm 1964; HCĐ của Bộ Văn hóa Thông tin, năm 1991; 
HCV của Bộ Văn hóa Thông tin, năm 1977; Bằng khen của UBND tỉnh tặng 
15 năm xây dựng đời sống văn hóa, năm 2015; Được phong tặng danh hiệu 
Nghệ nhân Ưu tú, năm 2015; Nhiều giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, 
huyện, xã về thành tích: sưu tầm và bảo tồn những giá trị văn hóa ở quần 
chúng Nhân dân trong xã, trong huyện.
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Nghệ nhân ưu tú YANG DANH

Tên thật: Yang Danh
Năm sinh: 1946
Nơi sinh: Làng Ta Điêk, Kông Kring, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng Ta Điêk, Vĩnh Hảo, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Định An, TT. Vĩnh Thạnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Điện thoại: 0919.174.680 - 0256.3786724
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam
Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội VHNT các DTTS Bình Định, hội viên Chi hội VNDG.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản: Tập tục truyền thống trong gia đình người Bana Kriêm, năm 2004; 
Lễ hội Xa Mok của người Bana Kriêm Bình Định, năm 2008; Cồng chiêng trong đời 
sống văn hóa người Bana Kriêm; Công cụ bắt chim, thú, tôm, cá Bana Kriêm - Bình 
Định, năm 2016; Từ vựng Bana - Việt vùng Bana Kriêm, 2021…
- Nhiều bài viết, công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian đồng bào Bana 
Kriêm Bình Định đoạt giải cao của Hội VNDG Việt Nam...
- Tham gia biên soạn giáo trình và dạy tiếng Bana Kriêm; truyền đạt đánh cồng 
chiêng, múa hát dân ca của người Bana Kriêm...

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; Giải A, B và Khuyến khích 
của Hội VNDG Việt Nam và Hội VHNT các DTTS Việt Nam (2000, 2001, 2004, 
2008, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021) cho các công trình nghiên 
cứu về văn hóa người Bana Kriêm, Bình Định; Giải thưởng Đào Tấn - Xuân 
Diệu: Giải A và giải B lần thứ V (2011 - 2015); Giải A lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nghệ nhân ĐINH THỊ ĐEM

Nghệ danh: Giá Ri
Tên thật: Đinh Thị Đem
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Làng K93, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng K93, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Làng Klot Pok, TT. Vĩnh Thạnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại: 0383.410.782

Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân dệt thổ cẩm
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Chuyên về lĩnh vực thêu dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Bana 
Kriêm Bình Định, phục vụ các lễ hội, giới thiệu, trao đổi, mua bán các sản 
phẩm thổ cẩm; tích cực truyền dạy nghề thêu dệt thổ cẩm cho các thế hệ 
con cháu người Bana.
 
Khen thưởng:
Giải C thi dệt thổ cẩm Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số miền 
núi tỉnh Bình Định lần thứ XII, năm 2013.
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ĐINH VĂN GỨA

Tên thật: Đinh Văn Gứa
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: An Trung, An Lão, Bình Định
Quê quán: An Trung, An Lão, Bình Định
Thường trú: Thôn 4, An Trung, An Lão, Bình Định
Điện thoại: 0336.543.308
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia sưu tầm các bài hát của đồng bào H’rê, dịch lời Việt, phục vụ cho 
các lễ hội văn hóa thể thao ở địa phương;
- Giảng dạy tiếng H’rê ở huyện An Lão, cho các khóa học do tỉnh tổ chức.
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PHAN VĂN HIỆP

Tên thật: Phan Văn Hiệp
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: An Trung, An Lão, Bình Định 
Quê quán: An Trung, An Lão, Bình Định 
Thường trú: 582/37 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0986.293.090 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia biên soạn bộ chữ tiếng H’rê An Lão (Sở Nội vụ tỉnh Bình Định in 
năm 2007 và cho sử dụng tại huyện An Lão); biên soạn, chỉnh sửa tài liệu chữ 
tiếng H’rê để giảng dạy cho cán bộ đang công tác tại huyện An Lão (Sở Nội 
vụ tỉnh Bình Định in năm 2010 và cho giảng dạy tại huyện An Lão).
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YANG HUÂN

Tên thật: Yang Huân
Năm sinh: 1983 
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán: Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Thường trú: 56 Nguyễn Đình Thụ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0984.769.406
Email: yanghuantubd@gmail.com
Đơn vị công tác: Ban Dân vận, Tỉnh ủy Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định: Chi hội VHNT các DTTS, Chi hội VNDG.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Nghiên cứu, sưu tầm, ghi chép, biên soạn và dịch thuật tiếng Bana Kriêm để 
phát trên sóng Phát thanh và Truyền hình Bình Định và đã được thính giả 
gần xa khen ngợi.
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ĐOÀN VŨ HÙNG

Tên thật: Đoàn Vũ Hùng
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Vân Canh, Bình Định
Quê quán: Canh Thuận, Vân Canh, Bình Định 
Thường trú: 03A Nguyễn Trãi, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.215.875
Đơn vị công tác: Ban Dân tộc tỉnh Bình Định
Email: doanvuhungbd@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.
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Nghệ nhân ưu tú ĐINH KIM

Nghệ danh: Bók Nhâm
Tên thật: Đinh Kim
Năm sinh:1941
Nơi sinh: Làng Tà Lôk, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng Tà Lôk, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Làng Tà Lôk (M2), 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại: 0379.629.394
Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân dân gian 
(chuyên dân ca, nhạc cụ dân gian)
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Dàn dựng cồng chiêng mùa lễ hội đâm trâu biểu diễn văn hóa nghệ thuật 
các dân tộc thiểu số miền Trung - Tây Nguyên, năm 2006.
- Đạo diễn, dàn dựng các chương trình nhạc cồng chiêng, dân ca, múa, giai 
điệu ăn tết cổ truyền, điệu đám cưới dân tộc Bana Kriêm… trên địa bàn 
huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2022;
Nhiều Giấy khen của Hội VHNT tỉnh và UBND huyện Vĩnh Thạnh.
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ĐINH Y NAM

Bút danh: Đak Krong
Tên thật: Đinh Y Nam
Năm sinh: 1950
Nơi sinh: Làng M6, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng M6, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Thôn Định An, TT. Vĩnh Thạnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại: 0946.969.133

Trình độ chuyên môn: Trung cấp VHTT
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Chi hội phó Chi hội VHNT các DTTS Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Biên dịch sử thi Bana Kriêm, Hơ mon Dăm Dông cùng Hà Giao (NXB VHDT, 
2000); 
- Tham gia biên dịch nhiều phóng sự, phát thanh tiếng Kinh, tiếng Bana cho 
Đài PTTH Bình Định.

Khen thưởng:
- Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa Thông tin;
- Huy chương Chiến sĩ văn hóa.
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GIANG THỊ NGÁT

Tên thật: Giang Thị Ngát
Năm sinh: 1945
Nơi sinh: Bok Tới, Hoài Ân,  Bình Định
Quê quán: Bok Tới,  Hoài Ân,  Bình Định 
Thường trú: Canh Tân, TT. Vân Canh, 
Vân Canh, Bình Định
Điện thoại: 0973.469.814
Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, sáng 
tác về chuyên ngành VHNT các DTTS.

Khen thưởng:
Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật.
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Biên đạo ĐINH Y OAI

Tên thật: Đinh Y Oai
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Làng M3, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Làng M3, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Làng M3, Vĩnh Thịnh, 
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Điện thoại: 0974.530.093
Email: yoai4455@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm VH,TT-TT huyện Vĩnh Thạnh
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Gần 30 năm sáng tác, đạo diễn, biên đạo, dàn dựng và biểu diễn các chương 
trình nghệ thuật tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ các DTTS; tham gia các 
phong trào văn hóa, văn nghệ trong và ngoài tỉnh.
  
Khen thưởng:
HCV toàn quốc năm 1999 - 2001, Bộ Văn hóa Thông tin.
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Nhà nghiên cứu VHDG ĐINH VĂN THÀNH

Tên thật: Đinh Văn Thành
Năm sinh: 1945
Nơi sinh: An Trung, An Lão, Bình Định
Quê quán: An Trung, An Lão, Bình Định
Thường trú: 240 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0836.905.296 
Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Ngữ văn
Lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Chi hội phó Chi hội VHNT các DTTS, hội viên Chi hội VNDG Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 - Nghiên cứu, biên soạn chữ tiếng H’rê Bình Định, năm 2008;
- Cộng tác với nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nhân (chủ biên): Văn hóa cổ 
truyền của người H’rê ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, NXB Khoa học Xã hội, 
năm 2015.

Khen thưởng: 
- Giấy khen 5 năm (2012 - 2017) của Hội VHNT Bình Định;
- Giải Khuyến khích tác phẩm: Văn hóa cổ truyền của người H’rê ở huyện An 
Lão, tỉnh Bình Định (do Hội VNDG Việt Nam tặng thưởng, năm 2012).
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Nghệ nhân ĐINH THỊ TUYẾT

Tên thật: Đinh Thị Tuyết
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: TT. An Lão, An Lão, Bình Định
Quê quán: Thôn 7, TT. An Lão, An Lão, Bình Định
Thường trú: Thôn 7, TT. An Lão, An Lão, Bình Định
Điện thoại: 0398.140.441

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa bàn huyện An Lão từ 
1995; tích cực sưu tầm các bài hát, làn điệu dân ca H’rê.
- Sáng tác các bài hát H’rê, được dịch sang tiếng Việt:
+ Tiếng ru mùa Prâm;
+ Chiều về bên dòng sông Đinh;
+ Đường về làng mới quê tôi;
+ Ngày xuân về trên khắp bản ta;
+ Hát về An Lão quê mình…                                                 
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THIÊN NGA SÔ ZUÔN

Bút danh: Thiên Nga Sô Zuôn, Thiên Nga
Tên thật: Thiên Nga Sô Zuôn
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Canh Thuận, Vân Canh, Bình Định
Quê quán: Canh Thuận, Vân Canh, Bình Định
Thường trú: Kà Bưng, Canh Liên, Vân Canh, Bình Định
Điện thoại: 0388.543.582

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chi hội VHNT các DTTS, Chi hội Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia sưu tầm, biên soạn các chuyện kể, sử thi của đồng bào Bana; sáng 
tác thơ, truyện ngắn được đăng tải trên các báo, tạp chí địa phương.
Truyện, thơ in tuyển tập Văn trẻ Bình Định 2012 - 2028.

Khen thưởng:
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về hoạt động VHNT (2015 - 
2016);
- Nhiều năm liền được Hội VHNT tỉnh tặng Giấy khen.


